	TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 (
Mẫu
 01
 KKCT
KH
 CN
)PHIẾU KÊ KHAI CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CBGV
NĂM HỌC: ... - ...
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Đơn vị:
- Học vị:
- Chức danh khoa học (GV, GVC, GVCC, PGS, GS): (Viên chức không giữ ngạch giảng viên thì để trống)
A. Bài báo đăng trên các tạp chí/hội thảo khoa học:
	TT
	Tên bài báo
	Tác giả
	Tên Tạp chí/Kỷ yếu khoa học

	
	
	Độc lập
	Đồng tác giả
	

	1
	
	
	
	


B. Sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy (TL):
	TT
	Tên sách, giáo trình, TL
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	Độc lập
	Đồng tác giả
	
	

	1
	
	
	
	
	


C. Đề tài nghiên cứu khoa học:
	TT
	Tên đề tài
	Cấp
	Tác giả
	Năm

	
	
	
	Chủ trì
	NCV
	

	1
	
	
	
	
	


D. Các hoạt động khoa học khác (Hướng dẫn sinh viên, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, hướng dẫn luận án tiến sỹ; bảo vệ luận văn, bảo vệ luận án; thẩm định các công trình khoa học; tham gia hội đồng khoa học chấm luận văn, luận án, giải thưởng, bằng độc quyền sáng chế, bằng đọc quyền giải pháp hữu ích, các hợp đồng chuyền giao công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm cá nhân, công bố sáng tạo (áp dụng các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật và thể thao),...)
	TT
	Các hoạt động khoa học khác
	Năm thực hiện
	Tại cơ sở
	Ghi chú
(Vai trò hoặc thành tích cụ thể)

	1
	
	
	
	



	Thanh Hóa, ngày   tháng   năm NGƯỜI KÊ KHAI
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 (
Mẫu
 02 KKCTKH ĐV
)BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC: ... - ...

	TT
	Họ và tên
	Loại hình công trình khoa học của giảng viên
	Ghi chú

	
	
	Bài báo khoa học
(Bài báo trong nước/quốc tế: ISI,Scopus,)
	Sách/GT/TL(tham khảo, chuyên khảo,...)
	Đề tài nghiên cứu (Cấp Cơ sở, Cấp Tỉnh,...)
	Các hoạt động khoa học khác (như mục D mẫu 01)

	

	I
	Bộ môn:....
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	...bài
	...cuốn
	[bookmark: _GoBack]...đề tài
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	

	II
	Bộ môn:....
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	...bài
	...cuốn
	...đề tài
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	


	

TRƯỞNG KHOA/ĐƠN VỊ
	
Thanh Hóa, ngày   tháng   năm 
THƯ KÝ TỔNG HỢP

	
	




